PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
DẠNG 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ PHÂN THỨC HỮU TỈ

Khảo sát hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất 
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Chú ý: Đồ thị của hàm số  :


a) Có tiệm cận đứng là đường thẳng , tiệm cận ngang là đường thẳng .

b) Nhận giao điểm của 2 đường tiệm cận  làm tâm đối xứng.
c) Nhận 2 đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm trục đối xứng.

Câu 1. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 2. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 3. 
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 4. 
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 5. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .



[bookmark: _Hlk167954150]Khảo sát hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất  (, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu, tức là  không là nghiệm của tử)

Tập xác định: .


Đạo hàm . Đặt .


Dấu của  là dấu của .
	
	

	


	
Phương trình  có 2 nghiệm phân biệt
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Phương trình  có nghiệm kép hoặc vô nghiệm
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Bảng biến thiên
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	Hàm số có 2 cực trị
	Hàm số có 2 cực trị
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	Hàm số không có cực trị
	Hàm số không có cực trị




Chú ý: Đồ thị hàm số  (, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu):


a) Có tiệm cận đứng là đường thẳng , tiệm cận xiên là đường thẳng .
b) Nhận giao điểm của tiệm cận đứng là tiệm cận xiên làm tâm đối xứng, tâm đối xứng này cũng là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm cực trị (nếu có).
c) Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm trục đối xứng.
Câu 6. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 7. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
Câu 8. 
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 9. 
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 10. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 11. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
DẠNG 2. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC
Câu 12. 
[bookmark: MTBlankEqn]Cho hàm số, trong đó m là tham số thực.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với 

2. Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên khoảng 
Câu 13. 
Cho hàm số , gọi đồ thị của hàm số là ( C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số;

2. Tìm m để đường thẳng  cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
Câu 14. 
Cho hàm số, gọi đồ thị của hàm số là ( C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số;





2. Tìm  để đường thẳng  cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt  sao cho khoảng cách từ  và  đến trục hoành bằng nhau.
Câu 15. 
Cho hàm số, gọi đồ thị của hàm số là ( C)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: 


2. Biện luận theo m số nghiệm  của phương trình: 
Câu 16. 
Cho hàm số, gọi đồ thị của hàm số là ( C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ;

2. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  và tiếp xúc với đồ thị.
Câu 17. 
Cho hàm số, gọi đồ thị của hàm số là ( C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ;



2. Dựa vào đồ thị của hàm số ở câu 1, vẽ đồ thị của hàm số  và từ đồ thị của hàm số này, biện luận về số nghiệm của phương trình  theo các giá trị của tham số .
Câu 18. (Sở Cần Thơ - 2021) Cho hàm số [image: ] ([image: ] và [image: ]) có đồ thị như sau:
[image: ]

Xác định dấu của 
Câu 19. 

(Tiên Lãng - Hải Phòng - 2020) Cho hàm số   có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Trong các số  có bao nhiêu số âm?
[bookmark: _Hlk171157642]BỔ SUNG ngày 7-6-2024
Câu 20. 
Cho hàm số 

Khảo sát và vẽ đồ thị  của hàm số
Câu 21. 
Cho hàm số 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số




b) (C) cắt trục  tại . Viết phương trình tiếp tuyến của  tại 

c) Chứng minh rằng không thể có hai tiếp tuyến của  vuông góc với nhau






d) Tìm  để đường thẳng  cắt  tại hai điểm phân biệt  và  sao cho 


e) Tìm những điểm thuộc trục  để từ đó kẻ được hai tiếp tuyến với (C) sao cho hai tiếp điểm ở về hai phía của trục .
Câu 22. 
Cho hàm số 

a) Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số có cực đại, cực tiểu


b) Khảo sát và vẽ đồ thị  của hàm số khi 





c) Tìm điểm  thuộc đồ thị  sao cho  và độ dài  ngắn nhất (I là tâm đối xứng của )
Câu 23. 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 


b) Tìm những điểm trên trục tung sao cho qua đó kẻ được 2 tiếp tuyến của  tiếp xúc  tại 2 điểm thuộc 2 nhánh khác nhau.
Câu 24. 
Cho hàm số 


a) Xác định tất cả các giá trị của  để hàm số đạt cực đại và cực tiểu trong miền 


b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số ứng với 


c) Viết phương trình tiếp tuyến của  song song với đường thẳng 


d) Dựa vào đồ thị , biện luận theo a số nghiệm của phương trình: 
Câu 25. 

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số


b) Viết phương trình tiếp tuyến với  biết tiếp tuyến này vuông góc với đường thẳng 



c) Dựa vào đồ thị , tìm  để phương trình  có 4 nghiệm phân biệt
Câu 26. 

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong 


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số khi 


b) Tìm  để phương trình  có đúng 3 nghiệm



c) Tìm  để  có hai điểm phân biệt  đối xứng qua gốc tọa độ.
Câu 27. 

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong 


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số khi 


b) Tìm  để phương trình  không có nghiệm âm




c) Tìm  để đường thẳng  cắt  tại 2 điểm thuộc 2 nhánh của )
Câu 28. 

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong 

a) Khảo sát và vẽ đồ thị  của hàm số


b) Viết phương trình tiếp tuyến với  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  và tiếp điểm có hoành độ âm.



c) Chứng minh rằng trên  không thể tồn tại hai điểm  để hai tiếp tuyến của  tại hai điểm này vuông góc với nhau.


d) Chứng minh rằng mọi tiếp tuyến của  đều không đi qua gốc tọa độ .
Câu 29. 
Cho hàm số 

a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 

b) Tìm điều kiện của  để hàm số (1) có 2 điểm cực trị và tính khoảng cách giữa hai điểm này.
Câu 30. 

Cho hàm số  có đồ thị 


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số khi 


b) Viết phương trình tiếp tuyến của , biết tiếp tuyến này song song với đường thẳng 


c) Tìm  để ) có cực đại và cực tiểu với hoành độ dương





d) Tìm  để  cắt  tại hai điểm  sao cho 


e) Biện luận theo  số nghiệm của phương trình 


2

image2.wmf
0

adbc

->


image51.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject43.bin

image52.wmf
21

1

x

y

x

+

=

-


oleObject44.bin

image53.wmf
(

)

:

dyxm

=-+


oleObject45.bin

image54.wmf
21

1

x

y

x

+

=

+


oleObject46.bin

image55.wmf
k


oleObject47.bin

oleObject2.bin

image56.wmf
21

ykxk

=++


oleObject48.bin

image57.wmf
,

AB


oleObject49.bin

image58.wmf
A


oleObject50.bin

image59.wmf
B


oleObject51.bin

image60.wmf
2

1

x

y

x

=

-


oleObject52.bin

image3.wmf
0

adbc

-<


image61.wmf
(

)

1

2

1

x

yC

x

=

-


oleObject53.bin

image62.wmf
[

]

1;2

x

Î-


oleObject54.bin

image63.wmf
(

)

20

mxm

--=


oleObject55.bin

image64.wmf
2

1

1

xx

y

x

-++

=

+


oleObject56.bin

image65.wmf
5

0;

4

M

æö

ç÷

èø


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image66.wmf
2

21

1

xx

y

x

+-

=

+


oleObject58.bin

image67.wmf
2

21

1

 

y

xx

x

=

+-

+


oleObject59.bin

image68.wmf
2

21

1

xx

a

x

+-

=

+


oleObject60.bin

image69.wmf
a


oleObject61.bin

image70.wmf
bxc

y

xa

-

=

-


image71.wmf
0

a

¹


image4.png




image72.wmf
,,

abc

Î

¡


image73.png
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





image74.wmf
,,

abc


oleObject62.bin

image75.wmf
(

)

6

-

=

-

ax

fx

bxc


oleObject63.bin

image76.wmf
(

)

,,

Î

¡

abc


oleObject64.bin

image77.png
+0





image78.wmf
,,

abc


image5.png




oleObject65.bin

image79.wmf
2

5

2

xx

y

x

+-

=

-


oleObject66.bin

image80.wmf
()

C


oleObject67.bin

image81.wmf
1

1

yx

x

=-

+


oleObject68.bin

image82.wmf
()

C


oleObject69.bin

image83.wmf
Oy


image6.png




oleObject70.bin

image84.wmf
M


oleObject71.bin

image85.wmf
()

C


oleObject72.bin

image86.wmf
M


oleObject73.bin

image87.wmf
()

C


oleObject74.bin

image88.wmf
k


image7.png
V





oleObject75.bin

image89.wmf
yk

=


oleObject76.bin

image90.wmf
()

C


oleObject77.bin

image91.wmf
A


oleObject78.bin

image92.wmf
B


oleObject79.bin

image93.wmf
OAOB

^


image8.wmf
(0,0)

axb

ycadbc

cxd

+

=¹-¹

+


oleObject80.bin

image94.wmf
Oy


oleObject81.bin

image95.wmf
Oy


oleObject82.bin

image96.wmf
2

2( 1)5

1

xmx

y

x

-++-

=

-


oleObject83.bin

image97.wmf
m


oleObject84.bin

image98.wmf
()

C


oleObject4.bin

oleObject85.bin

image99.wmf
0

m

=


oleObject86.bin

image100.wmf
M


oleObject87.bin

image101.wmf
()

C


oleObject88.bin

image102.wmf
1

M

x

>


oleObject89.bin

image103.wmf
IM


image9.wmf
d

x

c

=-


oleObject90.bin

image104.wmf
()

C


oleObject91.bin

image105.wmf
2

1

x

y

x

=

-


oleObject92.bin

image106.wmf
()

C


oleObject93.bin

image107.wmf
()

C


oleObject94.bin

image108.wmf
2

(4 2)14 

1

mxmxm

y

x

-+-+-

=

-


oleObject5.bin

oleObject95.bin

image109.wmf
m


oleObject96.bin

image110.wmf
0

x

>


oleObject97.bin

image111.wmf
()

C


oleObject98.bin

image112.wmf
1

m

=


oleObject99.bin

image113.wmf
()

C


image10.wmf
a

y

c

=


oleObject100.bin

image114.wmf
0

xy

-=


oleObject101.bin

image115.wmf
()

C


oleObject102.bin

image116.wmf
2

21

1

xa

x

-+-=

-


oleObject103.bin

image117.wmf
2

33

2

xx

y

x

++

=

+


oleObject104.bin

image118.wmf
()

C


oleObject6.bin

oleObject105.bin

image119.wmf
()

C


oleObject106.bin

image120.wmf
()

C


oleObject107.bin

image121.wmf
360

xy

--=


oleObject108.bin

image122.wmf
()

C


oleObject109.bin

image123.wmf
m


image11.wmf
;

da

I

cc

æö

-

ç÷

èø


oleObject110.bin

image124.wmf
2

33|2|

xxmx

++=+


oleObject111.bin

image125.wmf
2

3

2

xxm

y

x

-+

=

-


oleObject112.bin

image126.wmf
(

)

m

C


oleObject113.bin

image127.wmf
()

C


oleObject114.bin

image128.wmf
3

m

=


oleObject7.bin

oleObject115.bin

image129.wmf
k


oleObject116.bin

image130.wmf
2

33|2|

xxkx

-+=-


oleObject117.bin

image131.wmf
m


oleObject118.bin

image132.wmf
(

)

m

C


oleObject119.bin

image133.wmf
,

AB


image12.wmf
21

1

x

y

x

+

=

-


oleObject120.bin

image134.wmf
2

1

1

xmx

y

x

+-

=

-


oleObject121.bin

image135.wmf
(

)

m

C


oleObject122.bin

image136.wmf
(

)

1

C


oleObject123.bin

image137.wmf
1

m

=


oleObject124.bin

image138.wmf
k


oleObject8.bin

oleObject125.bin

image139.wmf
2

(1)10

xkxk

+-+-=


oleObject126.bin

image140.wmf
m


oleObject127.bin

image141.wmf
:2

dyx

=


oleObject128.bin

image142.wmf
(

)

m

C


oleObject129.bin

image143.wmf
(

m

C


image13.wmf
2

1

x

y

x

-

=

+


oleObject130.bin

image144.wmf
2

1

x

y

x

-

=


oleObject131.bin

image145.wmf
()

C


oleObject132.bin

image146.wmf
()

C


oleObject133.bin

image147.wmf
()

C


oleObject134.bin

image148.wmf
240

xy

+-=


oleObject9.bin

oleObject135.bin

image149.wmf
()

C


oleObject136.bin

image150.wmf
,

MN


oleObject137.bin

image151.wmf
()

C


oleObject138.bin

image152.wmf
()

C


oleObject139.bin

image153.wmf
O


image14.wmf
21

1

-

=

+

x

y

x


oleObject140.bin

image154.wmf
22

(2 1)4

2()

xmxmm

y

xm

+++++

=

+


oleObject141.bin

image155.wmf
0

m

=


oleObject142.bin

image156.wmf
m


oleObject143.bin

image157.wmf
2

1

mxxm

y

x

++

=

-


oleObject144.bin

image158.wmf
(

)

m

C


oleObject10.bin

oleObject145.bin

image159.wmf
(

)

1

C

-


oleObject146.bin

image160.wmf
1

m

=-


oleObject147.bin

image161.wmf
(

)

1

C

-


oleObject148.bin

image162.wmf
3450

xy

+-=


oleObject149.bin

image163.wmf
m


image15.wmf
2

23

-+

=

+

x

y

x


oleObject150.bin

image164.wmf
(

m

C


oleObject151.bin

image165.wmf
m


oleObject152.bin

image166.wmf
(

)

m

C


oleObject153.bin

image167.wmf
Ox


oleObject154.bin

image168.wmf
,

AB


oleObject11.bin

oleObject155.bin

image169.wmf
5

AB

=


oleObject156.bin

image170.wmf
m


oleObject157.bin

image171.wmf
42

(1)(1)0

xmxm

+-+-=


oleObject158.bin

image16.wmf
1

()

2

x

yfx

x

-+

==

-


oleObject12.bin

image17.wmf
2

axbxc

y

mxn

++

=

+


oleObject13.bin

image18.wmf
0,0

am

¹¹


oleObject14.bin

image19.wmf
n

m

-


oleObject15.bin

image20.wmf
\

n

D

m

ìü

=-

íý

îþ

¡


oleObject16.bin

image21.wmf
(

)

2

2

.2.

amxanxbnmc

y

mxn

++-

¢

=

+


oleObject17.bin

image22.wmf
(

)

2

.2.

gxamxanxbnmc

=++-


oleObject18.bin

image23.wmf
y

¢


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image24.wmf
0

am

>


oleObject21.bin

image25.wmf
0

am

<


oleObject22.bin

image26.wmf
0

y

¢

=


oleObject23.bin

image27.png




image28.wmf
(

)

0

gx

D>


oleObject24.bin

image29.png




oleObject25.bin

image30.wmf
0

y

¢

=


oleObject26.bin

image31.png




image32.wmf
(

)

0

gx

D£


oleObject27.bin

image33.png




image34.wmf
(

)

0

gx

D£


oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

image35.png
y




image36.png




image37.png
n

m





image38.png




image39.wmf
2

axbxc

y

mxn

++

=

+


oleObject31.bin

image40.wmf
0,0

am

¹¹


oleObject32.bin

image1.wmf
(0,0)

axb

ycadbc

cxd

+

=¹-¹

+


image41.wmf
n

x

m

=-


oleObject33.bin

image42.wmf
2

aanbm

yx

mm

-

=-


oleObject34.bin

image43.wmf
2

1

1

xx

y

x

-+

=

-


oleObject35.bin

image44.wmf
2

1

x

y

x

-+

=


oleObject36.bin

image45.wmf
2

22

1

+-

=

-

xx

y

x


oleObject37.bin

oleObject1.bin

image46.wmf
2

34

2

--+

=

+

xx

y

x


oleObject38.bin

image47.wmf
2

45

()

2

xx

yfx

x

++

==

+


oleObject39.bin

image48.wmf
2

2

()

1

xx

yfx

x

--+

==

+


oleObject40.bin

image49.wmf
4

mx

y

xm

+

=

+


oleObject41.bin

image50.wmf
1

m

=


oleObject42.bin

